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 HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 82/2022/HS-ST 
Ngày: 26-7-2022  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n  T  n  Tr   Tu  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Bà N u ễn T ị P ươn  Dun  

2-Bà N u ễn T ị Yến T u 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Hoàn  Bảo Vân-T ư ký Tò  án n ân dân 

 u ện Bắ  Bìn                         

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: 
 n  Tằn Đìn  T ốn  - Kiểm sát viên 

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tò  án n ân dân  u ện Bắ  Bìn  xét 

xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 58/2022/TLST-HS ngày 03 

tháng 6 năm 2022 t eo Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 65/2022/QĐXXST-HS 

ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với bị  áo:  

Lê Thành T, sinh năm 1990 tại tỉn  Bìn  T uận. 

Nơi  ư tr : Thôn B, xã P,  u ện B, tỉn  Bìn  T uận; n    n  iệp: Không; 

trìn  độ văn  ó  ( ọ  vấn): Lớp 3/12; dân tộ : Kinh; giới tín : N m; Tôn  iáo: 

Không; Quố  tị  : Việt N m; con ông Lê Thành Ch, sin  năm 1966 và bà Bùi T ị 

H, sin  năm 1967; bị  áo   ư   ó vợ,  on; ti n án: Không; Ti n sự: Ngày 

29/11/2021 bị Côn   n xã P xử p ạt vi p ạm  àn    ín  v   àn  vi trộm  ắp tài 

sản, với  ìn  p ạt ti n 1.500.000 đồn . Đến n     ư  nộp p ạt. 

V  n ân t ân:  

- N à  26/9/2017 bị Tò  án n ân dân  u ện B xử p ạt 02 năm tù v  tội: 

Tàn  tàn  trữ trái p ép   ất m  t  , n à  30/01/2019 đã   ấp hành xong hình 

p ạt và p ần k á   ủ  bản án. (Đã đượ  xó  án tí  ). 

- N à  12/5/2022 bị Cơ qu n CSĐT Côn   n  u ện B k ởi tố vụ án, bị  áo 

v  tội: Trộm  ắp tài sản, qu  địn  tại k oản 1 Đi u 173 BLHS.  
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Bị  áo tại n oại,  ó mặt tại p iên tò . 

- Bị hại: N u ễn Cu T, sin  năm 1974 ( ó mặt); 

Đị    ỉ: Khu p ố 6, t ị trấn P,  u ện T, tỉn  Bìn  T uận 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dun  

vụ án đượ  tóm tắt n ư s u: 

Vào k oản  13  iờ 30 p  t n à  27/10/2021, Trần Văn T  (tứ  là B), sinh 

n à  15/9/1995, ở t ôn B, xã P,  u ện B, tỉn  Bìn  T uận đạp xe đạp  iệu M rtin 

màu trắn   ủ  Trần T ị X, sin  năm 1977, ở t ôn B, xã P,  u ện B (là  ô ruột  ủ  

Th) đến n à Lê Văn S (là  n  rể  ủ  T ) ở t ôn B, xã P,  u ện B để xin ti n 

n ưn  sẽ k ôn   ó n à nên T  đạp xe qu   v  lại n à. Trên đườn  đi n  n  qu  

n à k o  ủ  N u ễn Cư T1, sin  năm 1974 ở t ôn B, xã P,  u ện B, tỉn  Bìn  

T uận t ì T  n ìn t ấ    iế  xe mô tô biển số 86B1-508.03,  iệu Hond  W ve 

alpha  ủ  T1 dựn  ở n    sát l  đườn  p í  trướ  n à k o và   ì  k ó  xe vẫn 

 òn  ảm trên ổ k ó , k ôn   ó n ười trôn   oi nên T  nả  sin  ý địn  lấ  trộm 

  iế  xe mô tô trên để bán lấ  ti n tiêu xài. T  dừn  xe đạp ở l  đườn   ần  ổn  

  ù  Tòn  Lâm ( á     ỗ để xe mô tô biển số 86B1-508.03 k oản  20 mét), rồi 

Th đi bộ đến   ỗ   iế  xe mô tô trên, leo lên xe mở k ó  v  đ  má  nổ và đi u 

k iển xe mô tô trên đến n à  ủ  Lê T  n  T (tứ  là N í A), sinh ngày 01/10/1990, 

ở t ôn B, xã P,  u ện B, tỉn  Bìn  T uận (là bạn  ủ  T ) để n ờ T bán   iế  xe 

mô tô trên. K i đến n à  ủ  T thì Th dừn  xe mô tô biển số 86B1-508.03 trướ  

sân n à và đi vào tron  n à t ì n ìn t ấ  T đ n  n ồi p í  s u n à nên T  nói với 

T “ n  N  bán dùm em   iế  xe mô tô”, T đi r  p í  trướ  n ìn t ấ  xe mô tô 

biển số 86B1-508.03 nên T  ỏi lại T  “xe mô tô nà  ở đâu?”, T  nói “xe  ủ   i để 

ở   ù  Tòn  Lâm đó, em t ấ    ì  k ó  xe  òn  ảm trên xe nên em để xe đạp  ủ  

em lại và lấ    iế  xe mô tô nà    ạ  v  đâ  n ờ  n  đi bán dùm và T biết xe mô 

tô này do Th trộm  ắp mà  ó n ưn  vẫn đồn  ý. T t áo biển số 86B1-508.03  ủ  

xe mô tô mà Th vừ  lấ  trộm r , bỏ biển số xe 86B1-508.03 lên trên tấm đ n nhà 

vệ sin  để  ất  iấu,  òn T  sợ đi r  n oài bị p át  iện nên mượn  ủ  T 01  ái sơ 

mi n ắn t    ó màu x n  tím để t    lại  ái áo mà Th đ n  mặ . T đi u k iển xe 

mô tô mà T  n  vừ  lấ  trộm đượ  (k ôn   ắn biển số 86B1-508.03)   ở T  đi 

đến n à  ủ  Võ Văn T  (tứ  là M), sin  năm 1987, ở k u p ố S, t ị trấn P,  u ện 

T, tỉn  Bìn  T uận (là n ười quen mà T quen biết trướ  đâ ) để bán xe mô tô nà  

cho Th1. K i đến đầu đườn   ẻm  ủ  n à T 1, thì T bảo T  xuốn  xe đứn  ở đâ  

  ờ,  òn T dắt xe mô tô đi vào n à  ủ  T 1 bán. K i  ặp T 1thì T  ỏi “ ó mua xe 

k ôn  để lại 2.500.000 đồn ?”, T 1 trả lời mu  với  iá 2.000.000 đồn ”, T đồn  ý 

bán xe mô tô này cho Th1 với số ti n 2.000.000 đồn . T mu  02 tép m  t    ủ  

Th1 với số ti n 200.000 đồn  để sử dụn . T 1 đư  ti n mặt 1.800.000 đồn  và 02 

tep ma túy cho T Th đ n  đứn    ờ  ơi lâu nên đi vào n à  ủ  Th1 thì  ặp T và 

Th1 thì T nói cho Th biết vừ  bán xe với  iá 2.000.000 đồng và Th đồn  ý với  iá 
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trên. T đư  ti n cho Th  ầm t ì Th đem ti n lại   ỉ  ó 1.800.000 đồn  nên nói với 

T  òn t iếu 200.000 đồn , T nói đã lấ  200.000 đồn  mu  m  t  . S u đó, T  đư  

ti n t êm   o T 600.000 đồn ,  òn 1.200.000 đồn  t ì T   iữ, rồi T và Th đi bộ r  

ngoài đườn  để tìm kiếm t uê xe ôm   ở v  lại n à ở t ôn B, xã P,  u ện B. Khi 

bán xe mô tô  ó ti n, T đã dùn  số 600.000 đồn  vào việ  mu  m  t   sử dụn  và 

tiêu xài  á n ân  ết;  òn T  đã mu  m  t   và tiêu xài  á n ân  ết 520.000 đồn , 

 òn lại 680.000 đồn  T   ất  iấu tại n à. S u k i p át  iện xe mô tô biển số 

86B1-508.03 bị mất trộm xe, N u ễn Cu T1 đi đến Côn   n xã P trìn  báo sự 

việ . Quá trìn  tiến  àn  xá  min , Côn   n xã P đã n  i vấn Trần Văn T  và Lê 

Thành T nên mời T  và T v  trụ sở để làm việ . Tại đâ , T  và T đã k  i n ận 

toàn bộ  àn  vi trộm  ắp và tiêu t ụ   iế  xe mô tô biển số 86B1-508.03 n ư nội 

dun  diễn biến vụ án nêu trên.  

Công an xã P đã lập biên bản tạm  iữ: Số ti n 680.000 đồn , 01   iế  áo 

k oá  màu đen, p í  bên n ự  trái  ó   ữ Reebok màu trắn  và 01   iế  mũ lưỡi 

tr i màu đen, p í  trên  ó ký  iệu và   ữ  did s màu trắn  ( do Trần Văn T  giao 

nộp); 01 biển số 86B1-508.03 (do Lê Thanh T  i o nộp) và xe mô tô, n ãn  iệu 

Hond , số loại W ve  lp  , màu trắn  đen bạ , số má  JA39E1105844, số k un  

391XKY245066 (do Võ Văn T 1  i o nộp) và báo  áo   u ển  ồ sơ đến Cơ qu n 

CSĐT Côn   n  u ện B để  iải qu ết t eo t ẩm qu  n. 

T eo kết luận địn   iá tài sản số 101/2021/HĐĐG-TTHS ngày 23 tháng 11 

năm 2021  ủ  Hội đồn  địn   iá tron  tố tụn   ìn  sự  u ện Bắ  Bìn  kết luận: 

C iế  xe mô tô biển kiểm soát 86B1-508.03, n ãn  iệu Hond , số loại W ve 

 lp  , màu trắn  đen bạ , số má  JA39E1105844, số k un  391XKY245066, bị 

trộm  ắp vào n à  27/10/2021 tại xã P: N u ên  iá 18.000.000 đồn /  iế , số 

lượn  01   iế ,   ất lượn   òn lại 65%; t àn  ti n: 01   iế  x (18.000.000 

đồn /  iế  x 65%) = 11,700,000 đồn . 

Về tang, vật chứng trong vụ án: Cơ qu n đi u tr  đã t u  iữ: 01   iế  áo 

k oá  màu đen, p í  bên n ự  trái  ó   ữ Reebok màu trắn  và 01   iế  mũ lưỡi 

tr i màu đen, p í  trên  ó ký  iệu và   ữ  did s màu trắn , đâ  là   iế  áo và mũ 

 ủ  Trần Văn T  mặ  và đội mũ t ự   iện  àn  vi trộm  ắp xe mô tô nêu trên, sẽ 

  u ển vào k o vật   ứn   ủ  C i Cụ  t i  àn  án dân sự  u ện B để xử lý t eo 

qu  địn  p áp luật. 

Đối với số ti n 680.000 đồn  do Trần Văn T  bán   iế  xe mô tô trên mà 

 ó, Cơ qu n CSĐT Côn   n  u ện B đã   u ển số ti n trên vào tài k oản tạm  iữ 

 ủ  C i  ụ  t i  àn  án dân sự  u ện B để xử lý t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

Tại bản Cáo trạn  số 60/CT-VKS.HBB ngày 27/5/2022, Viện kiểm sát 

n ân dân  u ện Bắ  Bìn  đã tru  tố Lê Thành T v  tội  “Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có” theo k oản 1 Đi u 323 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổi, 

bổ sun  năm 2017). 

Tại p iên tò ,  
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*Kiểm sát viên  iữ qu  n  ôn  tố tại p iên tò  vẫn  iữ n u ên qu n điểm 

tru  tố đối với bị  áo và đ  n  ị: 

- V  trá   n iệm  ìn  sự:  

+ Áp dụn   k oản 1 Đi u 323; điểm s k oản 1, Đi u 51; Đi u 38 Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sun  năm 2017); Xử p ạt: Bị  áo Lê Thành T từ 12 

đến 15 tháng tù. 

- Biện p áp tư p áp: Áp dụn  Đi u 47 Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sử  đổi, 

bổ sun  năm 2017), k oản 2 Đi u 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. 

Đ  n  ị:  

+ Tị   t u tiêu  ủ : 01   iế  áo k oá  màu đen, p í  bên n ự  trái  ó   ữ 

Reebok màu trắn  và 01   iế  mũ lưỡi tr i màu đen, p í  trên  ó ký  iệu và   ữ 

 did s màu trắn . 

+ Tị   t u nộp n ân sá   n à nướ  số ti n 680.000 đồn  do Trần Văn T  

bán   iế  xe mô tô trộm  ắp mà có. 

* Bị  áo đã k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội n ư  áo trạn   ủ  Viện 

kiểm sát đã tru  tố, bị  áo n ận t ấ  việ  làm  ủ  mìn  là trái p áp luật và xin 

đượ   iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

* Bị  ại vẫn bảo lưu ý kiến n ư đã trìn  bà  tại Cơ qu n đi u tr  và đ  n  ị 

Hội đồn  xét xử xem xét  iải qu ết t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

đượ  tr n  tụn  tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1]. V   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n đi u tr  Côn   n  u ện Bắ  Bìn , 

Đi u tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân  u ện Bắ  Bìn , Kiểm sát viên tron  quá 

trìn  đi u tr , tru  tố đã t ự   iện đ n  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ tụ  t eo qu  

địn   ủ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đi u tr  và tại p iên tò , bị  áo k ôn  

 ó ý kiến  oặ  k iếu nại v   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , 

n ười tiến  àn  tố tụn . Do đó,  á   àn  vi, qu ết địn  tố tụn   ủ  Cơ qu n tiến 

 àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  đã t ự   iện đ u  ợp p áp. 

[3]. V   àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo: Tại p iên tò , bị  áo t ừ  n ận toàn bộ 

 àn  vi p ạm tội  ủ  mìn  n ư Cáo trạn   ủ  Viện kiểm sát tru  tố. Lời n ận tội 

 ủ  bị  áo p ù  ợp  á  tài liệu,   ứn   ứ k á   ó tại  ồ sơ, đủ  ơ sở để kết luận: 

Lê Thành T đã biết rõ   iế  xe mô tô biển số 86B1-508.03, trị  iá 11.700.000 

đồn  là tài sản do Trần Văn T  trộm  ắp mà  ó n ưn  T vẫn đồn  ý  i p T  đem 

chiếc xe mô tô này bán cho Võ Văn T 1 t u số ti n 2.000.000 đồng. Vì vậ , Hội 

đồn  xét xử  ó đủ  ơ sở k ẳn  địn   àn  vi  ủ  bị  áo Lê Thành T đã p ạm vào 

tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” t eo qu  địn  tại k oản 1 
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Đi u 323 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sun  năm 2017) là  oàn toàn 

đ n  n ười, đ n  tội, đ n  p áp luật.  

[4]. Xét tín    ất, mứ  độ  ủ   àn  vi p ạm tội: Hàn  vi p ạm tội  ủ  bị 

 áo đã xâm p ạm đến trật tự  n toàn xã  ội, xâm p ạm  ián tiếp đến qu  n sở  ữu 

v  tài sản  ủ  n ười k á . Bị  áo là n ười  ó đủ năn  lự  trá   n iệm  ìn  sự,  ó 

k ả năn  n ận t ứ  đượ   àn  vi  ủ  mìn  là vi p ạm p áp luật, n ưn  vì lười 

l o độn , muốn  ó ti n tiêu xài   o bản t ân nên vẫn  ố ý t ự   iện tội p ạm. 

Hàn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo t ể  iện sự xem t ườn  p áp luật, làm mất trật tự trị 

 n tại đị  p ươn  và là n u ên n ân làm p át sin  n i u loại tội p ạm k á .  

[5]. Xét tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân  ủ  

bị  áo: Bị  áo k ôn  p ải   ịu tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự. S u k i bị 

bắt và tại p iên tò  bị  áo t àn  k ẩn k  i báo toàn bộ  àn  vi p ạm tội  ủ  mìn , 

đâ  là tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự t eo qu  địn  tại điểm s k oản 1 

đi u 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sun  năm 2017). Tu  n iên, bị  áo 

 ó một ti n sự và  ó n ân t ân xấu. Do đó, HĐXX sẽ xem xét k i lượn   ìn . 

[6]. Xét tín    ất, mứ  độ  ủ  hành vi p ạm tội, xét tìn  tiết tăn  nặn , 

 iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và nhân thân  ủ  bị  áo, Hội đồn  xét xử t ấ  rằn  

 ần t iết p ải xử lý n  iêm,  á   l  bị  áo r  k ỏi đời sốn  xã  ội một t ời  i n 

đủ để  ải tạo,  iáo dụ  bị  áo t àn   ôn  dân tốt,  ó ý t ứ  tuân t eo p áp luật. 

[7]. V  vật   ứn :  

- Đối với 01   iế  áo k oá  màu đen, p í  bên n ự  trái  ó   ữ Reebok 

màu trắn  và 01   iế  mũ lưỡi tr i màu đen, p í  trên  ó ký  iệu và   ữ  did s 

màu trắn ; đâ  là t n , vật   ứn   ủ  vụ án, k ôn   òn  iá trị sử dụn , nên  ần 

tị   t u tiêu  ủ . 

- Đối với số ti n 680.000 đồn  do Trần Văn T  bán   iế  xe mô tô đã trộm 

 ắp, đâ  là k oản ti n do p ạm tội mà có nên  ần p ải tị   t u nộp n ân sá   n à 

nướ . 

[8]. V  án p í: Bị  áo p ải   ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  tại 

k oản 2 Đi u 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; điểm   k oản 1 Đi u 23 N  ị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016  ủ     b n T ườn  vụ Quố   ội. 

Vì  á  lẽ trên, 

 UY T ĐỊNH: 

Căn cứ vào: K oản 1 Đi u 323; điểm s k oản 1 Đi u 51; Đi u 38  ủ  Bộ 

luật Hìn  sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sun  năm 2017); 

1. Tu ên bố: Bị  áo Lê Thành T p ạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có”. 
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2. Xử p ạt bị  áo Lê Thành T 01 (Một) năm tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  bắt 

thi hành án. 

3. V  xử lý vật   ứn : Áp dụn  điểm   k oản 1 Đi u 47 Bộ luật  ìn  sự 

năm 2015 (sử  đổi, bổ sun  năm 2017); điểm  ,   k oản 2 Đi u 106 Bộ luật Tố 

tụn   ìn  sự; 

- Tị   t u, tiêu  ủ : 01   iế  áo k oá  màu đen, p í  bên n ự  trái  ó   ữ 

Reebok màu trắn  và 01   iế  mũ lưỡi tr i màu đen, p í  trên  ó ký  iệu và   ữ 

adidas màu trắn . 

 (Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 03/6/2022 giữa Cơ quan điều 

tra Công an huyện Bắc Bình và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình) 

- Tị   t u, nộp n ân sá   n à nướ  số ti n 680.000 đồn . 

 (Theo Giấy nộp tiền ngày 18/5/2022) 

4. V  án p í: Áp dụn  k oản 2 Đi u 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; điểm   

k oản 1 Đi u 23 N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016  ủ     

b n T ườn  vụ Quố   ội; 

Buộ  bị  áo Lê Thành T p ải   ịu 200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Án xử sơ t ẩm  ôn  k  i, bị  áo, bị  ại có qu  n k án   áo bản án tron  

 ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án (26/7/2022). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉn  B.T uận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  u ện B.Bìn ; 

- Công an  u ện B.Bìn ;                                                                    (Đã ký) 

- THADS  u ện B.Bìn ; 

- Bị  áo; bị  ại; 

- Lưu HS, VP. 

 
     Thanh Trúc Tuyền 

 

 


